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BIỂU PHÍ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 
(Áp dụng từ ngày 16/03/2026) 

I. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH 

Loại chứng khoán 
Kênh 

Online 

Các kênh khác  

(Căn cứ theo Tổng giá trị giao dịch trong ngày) 

Cổ phiếu/Chứng chỉ 
Quỹ/Chứng quyền (*) 

0,2% 

Dưới 100 triệu VND 0,3% 

Từ 100 đến dưới 300 triệu 
VND 

0,27% 

Từ 300 đến dưới 500 triệu 
VND 

0,25% 

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 
VND 

0,22% 

Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VND 0,2% 

Từ 2 tỷ VND trở lên 0,15% 

Trái phiếu riêng lẻ (**) 0,02% 

(*) Biểu phí được tính trên giá trị giao dịch của khách hàng. 

Các mức phí này đã bao gồm các loại Phí, thuế trả các Sở Giao dịch Chứng khoán và 
VSDC, được quy định cụ thể tại Thông tư 83/2024/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2024 
hoặc các văn bản cập nhật/bổ sung. 

(**) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã được lưu ký và giao dịch tập trung tại 
VSDC. 
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II. BIỂU PHÍ LƯU KÝ 

Loại chứng 
khoán 

Tên phí Mức thu 
Thời gian/ 

Phương thức thu 
phí 

Cổ phiếu/ 
Chứng chỉ 
Quỹ/ Chứng 
quyền 

Phí lưu ký chứng 
khoán 

0,27 đồng/cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ, chứng 
quyền có đảm bảo/tháng 

VPS sẽ tự động 
khấu trừ tiền phí 
trực tiếp trên TK 
GDCK của Khách 
hàng hàng tháng. 

0,18 đồng/trái phiếu 
doanh nghiệp/tháng, tối 
đa 2.000.000 
đồng/tháng/mã trái phiếu 
doanh nghiệp 

0,14 đồng/công cụ 
nợ/tháng, tối đa 
1.400.000 đồng/tháng/mã 
công cụ nợ 

Phí chuyển khoản 
phát sinh do Khách 
hàng tất toán/ 
chuyển khoản 
chứng khoán 

0,3 đồng/1 lần chuyển 
khoản/1 mã.  

Tối thiểu 30.000 đồng/1 
lần, tối đa 300.000 
đồng/1 lần/1 mã chứng 
khoán 

Phí thu theo bộ hồ 
sơ Khách hàng 
nộp phí vào TK do 
VPS chỉ định 

Phí chuyển quyền 
sở hữu chứng 
khoán không qua hệ 
thống giao dịch của 
Sở giao dịch chứng 
khoán  

(các giao dịch theo 
quy định của VSDC) 

Theo từng giao dịch 
chuyển quyền sở hữu 
quy định của cơ quan 
quản lý 

Phí thu theo hồ sơ 
Khách hàng nộp 
phí vào TK do VPS 
chỉ định 
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Phí phong tỏa/giải 
tỏa chứng khoán, 
quản lý tài sản tại 
VPS, quản lý tài sản 
tại VPS (*) 

- Phí phong tỏa/giải tỏa 
(trường hợp không yêu 
cầu quản lý tài sản): 0,5 
đồng/chứng khoán/lần.  

Tối thiểu: 100.000 
đồng/lần/mã chứng 
khoán, tối đa 2.000.000 
đồng/lần/mã chứng 
khoán  

- Phí phong tỏa và có yêu 
cầu quản lý tài sản đảm 
bảo: 0,1%* giá trị định 
giá. Tối đa 10.000.000 
đồng/bộ hồ sơ 

Theo bộ hồ sơ 
Khách hàng nộp 
phí vào TK do VPS 
chỉ định 

Phí phong tỏa/giải 
tỏa chứng khoán 
cầm cố (tại VSDC) 

Phí tại VPS (mục (*)) & 
phí, thuế dịch vụ của 
VSDC 

Theo bộ hồ sơ 
Khách hàng nộp 
phí vào TK do VPS 
chỉ định 

Phí rút chứng khoán 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ 

Phí thu theo bộ hồ 
sơ Khách hàng 
nộp phí vào TK do 
VPS chỉ định 

 


